
1 2 3 10 16 11 12 14

Kỹ năng thủ thuật Kỹ năng thăm khám Kỹ năng giao tiếp Hóa sinh Vi sinh Ký sinh Mô phôi Sinh lý

Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1 07/09/2020 08/09/2020 09/09/2020 10/09/2020 11/09/2020 12/09/2020 13/09/2020

Nhóm Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

2 14/09/2020 15/09/2020 16/09/2020 17/09/2020 18/09/2020 19/09/2020 20/09/2020

Nhóm Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

3 21/09/2020 22/09/2020 23/09/2020 24/09/2020 25/09/2020 26/09/2020 27/09/2020

Nhóm Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Giảng viên

Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

4 28/09/2020 29/09/2020 30/09/2020 01/10/2020 02/10/2020 03/10/2020 04/10/2020

Nhóm Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Giảng viên

Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

5 05/10/2020 06/10/2020 07/10/2020 08/10/2020 09/10/2020 10/10/2020 11/10/2020

Nhóm Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Giảng viên

11

XN 45 N2 11 11 11

11XN 45 N1 11

XN 45 N2

11 11 11

1111 11

XN 45 N2

XN 45 N1

XN 45 N1

11

35 11

35 11 35 11 35

Ths Ly
Bs.CK2

Quyền

Ths

Linh

Ths Ly
Bs.CK2

Quyền

Ths

Linh

Ths Ly
Bs.CK2

Quyền

Ths

Linh

35 11 35 11

KHOA Y

BỘ MÔN KÝ SINH TRÙNG

LỊCH GIẢNG THỰC TẬP KÝ SINH TRÙNG

HỌC KỲ I (2020 - 2021)



1 2 3 10 16 11 12 14

Kỹ năng thủ thuật Kỹ năng thăm khám Kỹ năng giao tiếp Hóa sinh Vi sinh Ký sinh Mô phôi Sinh lý

Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

6 12/10/2020 13/10/2020 14/10/2020 15/10/2020 16/10/2020 17/10/2020 18/10/2020

Nhóm Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Giảng viên

Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

7 19/10/2020 20/10/2020 21/10/2020 22/10/2020 23/10/2020 24/10/2020 25/10/2020

Nhóm Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Giảng viên

Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

8 26/10/2020 27/10/2020 28/10/2020 29/10/2020 30/10/2020 31/10/2020 01/11/2020

Nhóm Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Giảng viên

XN 44 N 1

11

11

XN 44 N2

XN 44 N3

XN 44 N4

XN 44 N3

11 11 11

XN 44 N2 11 11 11

11 11

11 11 11

XN 45 N2

XN 45 N1 11

11XN 44 N4 11 11

35

11 11 11

XN 44 N 1 11

35 11 35 11

1135 11 35 11 35

11 11

11

Ths Ly
Bs.CK2

Quyền

Ths

Linh

Bs.CK2

Quyền
Ths Ly

Bs.CK2

Quyền

Ths

Linh
Ths Ly

Ths

Linh

Bs.CK2

Quyền

Ths

Linh

Bs.CK2

Quyền

Ths

Linh
Thi Thi

11



1 2 3 10 16 11 12 14

Kỹ năng thủ thuật Kỹ năng thăm khám Kỹ năng giao tiếp Hóa sinh Vi sinh Ký sinh Mô phôi Sinh lý

Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

9 02/11/2020 03/11/2020 04/11/2020 05/11/2020 06/11/2020 07/11/2020 08/11/2020

Nhóm Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Giảng viên

1616YHDP 45 N3

2,5

2,5 3,1 11,1 1,5

11,1

10,4 11,1

10,4

YHDP 45 N2 16 16

1,5 2,5

Y 45 A1 3,1 11,1 1,5

Y 45 B1 11,1 1,5 2,5 3,1

Y 45 A4 2,5 3,1 11,1 1,5

Y 45 A3 2,5 3,1 11,1 1,5

2,5

Y 45 A2 3,1 11,1

Y 45 B3 11,1 1,5 2,5 3,1

Y 45 B2 11,1 1,5 2,5 3,1

Y 45 C2 3,1 11,1 1,5 2,5

Y 45 C1 3,1 11,1 1,5

Y 45 B4 11,1 1,5 2,5 3,1

Y 45 D1 11,1 1,5 2,5 3,1

Y 45 C4

Y 45 C3 2,5 3,1 11,1 1,5

Y 45 D4 11,1 1,5 2,5 3,1

Y 45 D3 11,1 1,5 2,5 3,1

Y 45 D2 11,1 1,5 2,5 3,1

YHDP 45 N1

11,1 10,4

YHCT 45 N1 11,1

Bs.CK2

Quyền

Bs.CK2

Quyền

Ths

Linh

Bs.CK2

Quyền

Bs.CK2

Quyền
Ths Ly

Ths

Linh
Ths Ly

Ths

Linh
Ths Ly



1 2 3 10 16 11 12 14

Kỹ năng thủ thuật Kỹ năng thăm khám Kỹ năng giao tiếp Hóa sinh Vi sinh Ký sinh Mô phôi Sinh lý

Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

10 09/11/2020 10/11/2020 11/11/2020 12/11/2020 13/11/2020 14/11/2020 15/11/2020

Nhóm Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Giảng viên

YHDP 45 N3 10,5

YTCC 45 11,1 10,5 16,3

11,1 10,5

11,1 10,5

12,4 11,2

11,2

DUOC 45 2

1,7

Y 45 B1 12,4

11,2

Y 45 B3 12,4 11,2

1,7 11,2

Y 45 B2 12,4 1,7

Y 45 B4

11,1 10,5 33 33

11,1 10,5 33 33DD 45 N2

DD 45 N1

Y 45 D1 12,4 1,7 11,2

Y 45 D4

DUOC 45 1

YHCT 45 N1 11,1

YHCT 45 N 2 11,1

YHCT 45 N3 11,1

11,2

Y 45 D3 12,4 11,2

Y 45 D2 12,4

12,4

Bs.CK2

Quyền
Ths Ly

Bs.CK2

Quyền

Ths

Linh
Ths Ly

Ths

Linh
Ths Ly

Ths

Linh



1 2 3 10 16 11 12 14

Kỹ năng thủ thuật Kỹ năng thăm khám Kỹ năng giao tiếp Hóa sinh Vi sinh Ký sinh Mô phôi Sinh lý

Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

11 16/11/2020 17/11/2020 18/11/2020 19/11/2020 20/11/2020 21/11/2020 22/11/2020

Nhóm Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Giảng viên

1,6 12,5

Y 45 A4 3,2 11,2 1,7

Y 45 A3

12,5

Y 45 A1 11,2

1,7

Y 45 A2 11,2 1,7 1,6

Bs.CK2

Quyền

Bs.CK2

Quyền

Bs.CK2

Quyền
Ths Ly Ths Ly

Ths

Linh
Ths Ly

Ths

Linh

1,7

Y 45 C2 11,2 1,7 1,6 12,5

Y 45 C1 11,2 1,7 1,6 12,5

Y 45 C4 3,2 11,2 1,7

Y 45 C3 3,2 11,2 1,7

3,2 11,2

YTCC 45

11,2

DD 45 N2 11,2

DD 45 N1

11,2 10,6

16,3 11,2 10,6

16,3YHDP 45 N3

YHDP 45 N2

YHDP 45 N1

10,6 11,2

YHCT 45 N2

33 16,3 33 10,6 33

33 16,3 33 10,6 33

10,6 11,2

YHCT 45 N1 11,2

11,2

YHCT 45 N3 11,2

Ths Ly



1 2 3 10 16 11 12 14

Kỹ năng thủ thuật Kỹ năng thăm khám Kỹ năng giao tiếp Hóa sinh Vi sinh Ký sinh Mô phôi Sinh lý

Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

12 23/11/2020 24/11/2020 25/11/2020 26/11/2020 27/11/2020 28/11/2020 29/11/2020

Nhóm Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Giảng viên
Bs.CK2

Quyền

Bs.CK2

Quyền
Ths Ly

Bs.CK2

Quyền
Ths Ly

Ths

Linh

Ths

Linh
Ths Ly Ths Ly

Ths

Linh
Ths Ly

33 33 16,4

1,8 3,3

1,8

11,3

3,3

DD 45 N1 33 33 16,4 33 11,3

DD 45 N2

Y 45 B1

DUOC 45 1 11,2

3,3 1,8

Y 45 A1 11,3

DUOC 45 2 11,2

1,9

Y 45 A4 12,5 11,3 1,8 3,3

Y 45 A3 12,5 11,3

Y 45 A2 11,3

12,5 1,9 11,3

Y 45 B3 12,5 11,3 1,9

11,3

Y 45 B2 12,5 1,9 11,3

12,5

1,8

Y 45 C2 11,3 3,3 1,8

Y 45 C1 11,3

Y 45 B4 12,5 11,3 1,9

Y 45 D1

1,9

Y 45 D3 12,5 11,3 1,9

Y 45 D2 12,5 1,9 11,3

3,3

Y 45 D4

Y 45 C4 12,5 11,3 1,8 3,3

Y 45 C3 12,5 11,3 1,8 3,3

33

11,3YHDP 45 N1 16,4

12,5 11,3



1 2 3 10 16 11 12 14

Kỹ năng thủ thuật Kỹ năng thăm khám Kỹ năng giao tiếp Hóa sinh Vi sinh Ký sinh Mô phôi Sinh lý

Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

13 30/11/2020 01/12/2020 02/12/2020 03/12/2020 04/12/2020 05/12/2020 06/12/2020

Nhóm Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Giảng viên
Bs.CK2

Quyền
Ths Ly Ths Ly

Ths

Linh

Ths

Linh
Ths Ly Ths Ly

Ths

Linh

YHDP 45 N3 11,3

1,9

Y 45 A3 12,6 1,9 11,4

11,4

Y 45 A2 1,9

11,4

Y 45 C2 1,9 12,6 11,4

Y 45 C1 1,9 12,6

11,4

Y 45 A1 1,9 12,6

11,4Y 45 A4 12,6

11,3

YHDP 45 N2 16,4 11,3

YHDP 45 N1 16,4

12,6

11,4Y 45 C4 12,6 1,9

Y 45 C3 12,6 1,9 11,4

YTCC 45 11,3

DUOC 45 2 11,3

DUOC 45 1 11,3

YHCT 45 N1 11,3

YHCT 45 N2 11,3

YHCT 45 N3 11,3

16,5



1 2 3 10 16 11 12 14

Kỹ năng thủ thuật Kỹ năng thăm khám Kỹ năng giao tiếp Hóa sinh Vi sinh Ký sinh Mô phôi Sinh lý

Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

14 07/12/2020 08/12/2020 09/12/2020 10/12/2020 11/12/2020 12/12/2020 13/12/2020

Nhóm Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Giảng viên

11,4

16,5 11,4

11,4

Ths

Linh

Y 45 D4 11,4 HLKN.Thi

Y 45 B1 11,4 HLKN.Thi

HLKN.Thi

Y 45 B2 11,4 HLKN.Thi

Y 45 B4 11,4 HLKN.Thi

Y 45 D1 11,4 HLKN.Thi

Bs.CK2

Quyền

Bs.CK2

Quyền

Bs.CK2

Quyền
Ths Ly Ths Ly

Ths

Linh
Ths Ly

Y 45 D3 11,4 HLKN.Thi

Y 45 D2 11,4 HLKN.Thi

Y 45 B3 11,4

DD1 34

DD2

34 11,4 34

34 34 11,4 34

YTCC

YHDP3

YHDP2

YHDP1 11,4

16,5

YHCT 45 N1 11,4



1 2 3 10 16 11 12 14

Kỹ năng thủ thuật Kỹ năng thăm khám Kỹ năng giao tiếp Hóa sinh Vi sinh Ký sinh Mô phôi Sinh lý

Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

15 14/12/2020 15/12/2020 16/12/2020 17/12/2020 18/12/2020 19/12/2020 20/12/2020

Nhóm Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Giảng viên
Bs.CK2

Quyền
Ths Ly

Bs.CK2

Quyền
Ths Ly Ths Ly

Ths

Linh

Ths

Linh
Ths Ly Ths Ly

Ths

Linh

HLKN.Thi 11,5

Y 45 B1 HLKN.Thi

Y 45 A4 HLKN.Thi 11,5

Y 45 A3 HLKN.Thi 11,5

Y 45 A2 HLKN.Thi 11,5

Y 45 B3 HLKN.Thi 11,5

11,5

Y 45 B2 HLKN.Thi 11,5

Y 45 A1

Y 45 C2 HLKN.Thi 11,5

11,5

Y 45 C1 HLKN.Thi 11,5

Y 45 B4 HLKN.Thi

Y 45 D1 HLKN.Thi 11,5

Y 45 C4 HLKN.Thi 11,5

Y 45 C3 HLKN.Thi 11,5

11,5Y 45 D4 HLKN.Thi

Y 45 D3 HLKN.Thi 11,5

Y 45 D2 HLKN.Thi 11,5

DUOC 45 1 11,4

YHCT 45 N2 11,4



1 2 3 10 16 11 12 14

Kỹ năng thủ thuật Kỹ năng thăm khám Kỹ năng giao tiếp Hóa sinh Vi sinh Ký sinh Mô phôi Sinh lý

Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

16 21/12/2020 22/12/2020 23/12/2020 24/12/2020 25/12/2020 26/12/2020 27/12/2020

Nhóm Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Giảng viên
Bs.CK2

Quyền

Bs.CK2

Quyền

Bs.CK2

Quyền
Ths Ly

Bs.CK2

Quyền
Ths Ly Thi Thi Thi Thi Thi Thi

YHDP1 11,5

YHDP2 11,5

DD1 11,5

DUOC 45 2

DUOC 45 1 11,5

DUOC 45 2 11,5

11,6

Y 45 A1 11,6

11,4

Y 45 A4 11,6

Y 45 A3 11,6

Y 45 A2

Y 45 C2 11,6

Y 45 C1 11,6

Y 45 B1

11,6Y 45 D2

11,6

11,6

11,6

11,6

YTCC

YHDP3 11,5

11,5

YHCT 45 N3 11,4

DD2 11,5

Y 45 D1

Y 45 C4 11,6

Y 45 C3

Y 45 B2



1 2 3 10 16 11 12 14

Kỹ năng thủ thuật Kỹ năng thăm khám Kỹ năng giao tiếp Hóa sinh Vi sinh Ký sinh Mô phôi Sinh lý

Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

17 28/12/2020 29/12/2020 30/12/2020 31/12/2020 01/01/2021 02/01/2021 03/01/2021

Nhóm Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Giảng viên

Cần Thơ, ngày 03 tháng 09 năm 2020

TRƯỞNG BỘ MÔN

Thi Thi Thi Thi Thi Thi Thi Thi

YTCC 11,6

11,6YHDP3

YHDP2

DUOC 45 1 11,6

DUOC 45 2 11,6

Y 45 B3 11,6

YHCT 45 N2 11,5

YHCT 45 N3

DD2 11,6

DD1 11,6

Y 45 B4 11,6

YHCT 45 N1 11,5

11,5

YHCT 45 N1 11,6

11,6

YHDP1 11,6

Y 45 D4 11,6

Y 45 D3 11,6

YHCT 45 N2 11,6

YHCT 45 N3 11,6



1 2 3 10 16 11 12 14

Kỹ năng thủ thuật Kỹ năng thăm khám Kỹ năng giao tiếp Hóa sinh Vi sinh Ký sinh Mô phôi Sinh lý

Bs.CK2. Đoàn Văn Quyền


